
Trường Cao đẳng nghề An Giang Mẫu biểu số 49

Chương: 599

NS Trung ương 
(Loại 070, khoản 093)

NS địa phương 
(Loại 428, khoản 428)

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách  lệ phí 0

1 Số thu phí, lệ phí, thu khác 0

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 0

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 0

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.200 2.000 200

1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.200 2.000 200

Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2023 

(Mã tiểu dự án 0515)

2.200 2.000 200

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2.200 2.000 200

- Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết 

việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi

2.200 2000 200

Mã số đơn vị sử dụng NSNN

Mã số KBNN nơi giao dịch 0761

Trong đó

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 1026/QĐ-CĐN ngày 23/5/2023 của Trường CĐN An Giang)

Đơn vị: triệu đồng

1028822

STT Chỉ tiêu Tổng số


